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DANH SÁCH 

Các Đơn Vị Liên Kết Tổ Chức Thi Đánh Giá Năng Lực Tiếng Anh Theo Khung Năng Lực 

Ngoại Ngữ 6 Bậc Dùng Cho Việt Nam & Chứng Chỉ Anh Ngữ Quốc Tế 

 

1. Danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP). 

https://vqa.moet.gov.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien/danh-sach-cac-don-vi-to-chuc-thi-danh-

gia-nang-luc-tieng-anh-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-

101.html 

2. Danh sách chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài được áp dụng tại Trường Đại học Văn Hiến 

và danh sách đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 

tại Việt Nam (Dữ liệu cập nhật đến 31/07/2025). 

Chứng chỉ  

Anh ngữ 

Trình độ/Thang điểm 

Tương đương Bậc 3 Tương đương Bậc 4 

TOEFL iBT 30-45  46  -  93  

TOEFL ITP 450 - 499  

IELTS 4.0-5.0 5.5 - 6.5 

Cambridge  

Assessment 

English 

B1 Preliminary/ 

B1 Business Preliminary/ 

Linguaskill. 

Thang điểm: 140-159 

B2 First/ 

B2 Business 

Vantage/Linguaskill. 

Thang điểm: 160-179 

Aptis ESOL B1 B2 

Versant English Placement Test 

(VEPT) 
43-58 59-75 

TOEIC  

(4 kỹ năng) 

Nghe: 275-399 

Đọc: 275-384 

Nói: 120-159 

Viết: 120-149 

Nghe: 400-489 

Đọc: 385-454 

Nói: 160-179 

Viết: 150-179 

Thông tin chi tiết các cơ sở/đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực Anh ngữ của 

nước ngoài tại Việt Nam được đăng tải tại website của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo: https://vqa.moet.gov.vn/vi/thong-bao-quan-ly-vb-cc/thong-bao/danh-sach-don-vi-

lien-ket-to-chuc-thi-cap-chung-chi-nang-luc-ngoai-ngu-cua-nuoc-ngoai-50.html 

https://vqa.moet.gov.vn/vi/thong-bao-quan-ly-vb-cc/thong-bao/danh-sach-don-vi-lien-ket-to-chuc-thi-cap-chung-chi-nang-luc-ngoai-ngu-cua-nuoc-ngoai-50.html
https://vqa.moet.gov.vn/vi/thong-bao-quan-ly-vb-cc/thong-bao/danh-sach-don-vi-lien-ket-to-chuc-thi-cap-chung-chi-nang-luc-ngoai-ngu-cua-nuoc-ngoai-50.html

